
STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Công  ty TNHH MTV Du lịch Thƣơng 

mại xăng dầu Châu Loan

Số nhà 06, ấp 1, xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ
3600263849 Thanh tra 5 ngày Quý I

Thanh tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về kinh 

doanh xăng 

dầu

Phòng QLTM

2
HTX Dịch vụ vận tải khai khoáng Thăng 

Long

xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai (mỏ đá Thiện Tân 

7)

3602997355 1 ngày Quý I

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

trong sử 

dụng 

VLNCN

Phòng 

KT&QLNL
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

3 Công ty TNHH Vũ Trƣờng Phát
số 89A, tổ 2, ấp 6, xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
3603368550 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

làm thƣơng 

nhân, tổng 

đại lý kinh 

doanh khí
Phòng QLTM

4
Công ty Cơ Khí, Dịch vụ Khang Anh 

Minh

Ấp 5, xã An Phƣớc, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
3601799181 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

kinh doanh 

thƣơng mại 

điện tử Phòng QLTM

5 Công ty TNHH HPM Tech

Tổ 7, khu 13, xã Long Đức, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3603366296 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

kinh doanh 

thƣơng mại 

điện tử
Phòng QLTM
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

6
Nguyễn Nhiên (Mẹ và bé Sinh đôi -

sidobaby.vn) 

Số 28, đƣờng Đông Hòa 6, ấp 

Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3603296909 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

kinh doanh 

thƣơng mại 

điện tử
Phòng QLTM

7
Công ty CP Hóa chất kỹ thuật Kim

Phong
KCN Gò Dầu 309979750 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất
Phòng 

KT&QLNL

8
Công ty TNHH MTV Concord textile

Corporation Việt Nam

KCN Nhơn trạch II, Xã Hiệp 

Phƣớc, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

3602226088 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất
Phòng 

KT&QLNL
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

9
Công ty TNHH Sanlim Furniture Việt 

Nam

KCN Bàu Xéo, huyện Trảng

Bom, tỉnh Đồng Nai
3600515013 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL

10 Công ty TNHH Shing Mark Vina
KCN Bàu Xéo, huyện Trảng

Bom, tỉnh Đồng Nai
3600676042 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL

11
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long

Bình

Số 10, đƣờng Phan Đăng Lƣu,

KP 7 , phƣờng Long Bình, thành

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

3601033213 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

12

Công ty TNHH DongSung Vina Printing

Việt Nam

Lô 225/1, đƣờng 13, KCN

Amata, Phƣờng Long Bình,

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng

Nai

3600975684 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất
Phòng 

KT&QLNL

13 Công ty TNHH MTV Hoàng Mạnh
176, tổ 7, xã Phƣớc Bình, huyện

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
3602370211 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất
Phòng 

KT&QLNL

14
Công ty TNHH Phát Thiên Phú tổ 3, ấp 1, KCN Thạnh Phú, xã

Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 3600889932
Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất

Phòng 

KT&QLNL

15
Công ty TNHH XNK Hóa Chất Và Phân

Bón Thiên Kim

(Trong khuôn viên Hợp tác xã

Thành Công 1), Cụm Công

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện

Trảng Bom

3603233183 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất

Phòng 

KT&QLNL
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

16 Công ty TNHH MTV Hóa Cảnh
tổ 6, ấp 1, xã Phƣớc Bình, huyện

Long Thành 3602377150
Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất

Phòng 

KT&QLNL

17
Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ

Xuất Nhập Khẩu Lâm Ngọc Phát

số 30 tổ 52 KP4c, phƣờng Trảng

Dài, thành phố Biên Hoà 3603156203
Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất

Phòng 

KT&QLNL

18 Công ty TNHH Công nghệ Daimosa
DI, 8A Đƣờng 3A, KCN Long

Thành, huyện Long Thành
3600797311 Thanh tra 1 ngày Quý II

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

Phòng 

KT&QLNL

19
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt 

Nam 

Số 77, đƣờng 22, ấp Suối Tre, xã 

Suối Tre, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

309069208 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về kinh 

doanh đa cấp Phòng QLTM
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

20
Công ty TNHH MTV New Image Việt 

Nam

Ấp Cầu Kê, xả Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
311114017 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về kinh 

doanh đa cấp

Phòng QLTM

21
Công ty TNHH Tƣ vấn Thiết kế Kiến 

trúc Xây dựng Tân Khang Gia

Số 66, Đƣờng Nguyễn Trung 

Trực, khu phố 1, phƣờng Xuân 

Trung, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3602447457 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

kinh doanh 

thƣơng mại 

điện tử Phòng QLTM

22
Công ty TNHH Dầu thực vật Victoria 

Việt Nam

R10, tổ 9, khu phố 2, phƣờng

Long Bình Tân, thành phố Biên

Hòa, tỉnh Đồng Nai

0801143708 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

kinh doanh 

thƣơng mại 

điện tử

Phòng QLTM
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

23
Công ty TNHH MTV TM DV Xuất 

Nhập khẩu Cổ Long

Số 2, lô C, khu dân cƣ Trảng 

Bom, thị trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3603028949 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

kinh doanh 

thƣơng mại 

điện tử Phòng QLTM

24
VPĐD Công ty Hữu hạn máy móc Sung 

Chi tại Việt Nam

Tổ 15, ấp Bến Sắn, xã Phƣớc 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai.

3603138525 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

văn phòng 

đại diện
Phòng QLTM

25
VPĐD Công ty TNHH Công nghiệp 

Milion Win tại Đồng Nai

Số 278A, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
3602569871 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

văn phòng 

đại diện Phòng QLTM

26
Chi nhánh Công ty CP Espace Business 

Huế tại Đồng Nai

Tầng 1, Tầng 2, Trung tâm 

Thƣơng mại EB Tân Hiệp, Số 

1135, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 

2, phƣờng Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

3300854978-004 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc thực 

hiện các hoạt 

động khuyến 

mại Phòng QLTM
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

27
Công ty TNHH Dƣợc phẩm Shinpoong 

Daewoo

Số 13 đƣờng 9A, KCN Biên Hòa 

II, phƣờng An Bình, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai

3600275957 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc thực 

hiện các hoạt 

động khuyến 

mại
Phòng QLTM

28
Công ty TNHH MTV Hồng Hƣng Phƣớc

Tân

Quốc lộ 51, tổ 2, ấp Đồng, xã

Phƣớc Tân, Biên Hòa
3602493816 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL

29
Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch vụ

Tấn Phúc Phát

Số 4, lô A, khu gia đình cán bộ

Quân đoàn 4, P.Tân Phong, Biên

Hòa

3602227067 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

30 Công ty TNHH Trƣờng Danh
Số 1551, tổ 9, ấp Phƣớc Hòa, xã

Long Phƣớc, Long Thành
3602334622 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất

Phòng 

KT&QLNL

31
Công Ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long

(Dragon Logistic) - Chi nhánh Đồng Nai

Lo 101/1 Duong Amata, KCN

Amata, Bien Hoa Dong Nai
0100112691-003 Thanh tra 1 ngày Quý III

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL

Page 10



STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

32 Trung tâm xúc tiến thƣơng mại Đồng Nai

Lầu 4, số 2, Nguyễn Văn Trị, 

phƣờng Thanh Bình, TP. Biên  

Hòa, tỉnh Đồng Nai

3600875062
Sở Công 

Thƣơng
15 ngày Quý IV

Thanh tra 

việc thực 

hiện các quy 

định của 

pháp luật về 

tiếp công 

dân, khiếu 

nại tố cáo, 

phòng chống 

tham nhũng 

năm 2020 

Văn phòng Sở, 

Phòng 

KHTCTH, 

Phòng QLTM

33 Công ty Cổ phần Dầu khí Hồng Hà

Lô số 144, đƣờng N1, ấp 4, Cụm 

Công nghiệp Gốm Sứ, xã Tân 

Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

0312327177
Thanh tra 1 ngày Quý IV

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

làm thƣơng 

nhân, tổng 

đại lý kinh 

doanh khí Phòng QLTM

34 Công ty Cổ phần Gas Tấn Tài

số 35/20, đƣờng Thành Thái, ấp 

Tân Cang, xã Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa

3602717590 Thanh tra 1 ngày Quý IV

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

làm thƣơng 

nhân, tổng 

đại lý kinh 

doanh khí
Phòng QLTM
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

35
Công ty Dạy nghề  Ẩm thực và Thẩm Mỹ 

Rosa

Số 46, Võ Thị Sáu, phƣờng 

Quyết Thắng, thành phố Biên 

Hòa

3600878994 Thanh tra 1 ngày Quý IV

Kiểm tra 

việc chấp 

hành các quy 

định của 

pháp luật về 

kinh doanh 

thƣơng mại 

điện tử

Phòng QLTM

36 Công ty TNHH Trí Minh Phát

Số 37 đƣờng Bùi Văn Hòa, tổ 1,

Kp 3, phƣờng Long Bình Tân.

Tp Biên Hòa

3602177987 Thanh tra 1 ngày Quý IV

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

làm thƣơng 

nhân phân 

phối xăng 

dầu Phòng QLTM

37 Công ty TNHH Hóa chất Thuận Nam
Số 26, KP2, P.Trảng Dài,

Tp.Biên Hòa,Đồng Nai
3603192547 Thanh tra 1 ngày Quý IV

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất
Phòng 

KT&QLNL
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STT Tên đơn vị được kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Thời 

hạn  

kiểm 

tra 

(ngày)

Thời gian 

tiến hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, 

kiểm tra

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra

Cơ quan 

phối hợp

38 Công ty CP Logistic Hóa chất Xanh phƣờng Long Bình, Biên Hòa 305220017 Thanh tra 1 ngày Quý IV

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL

39 Công ty TNHH Thiên Đại Phúc

21A6, khu dân cƣ An Bình,

phƣờng An Bình, thành phố Biên

Hòa, tỉnh Đồng Nai

3601626615 Thanh tra 1 ngày Quý IV

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL

40 Công ty TNHH Hóa chất Đô Na

A37, KP 5, Phƣờng An Bình,

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng

Nai, Việt Nam

3603309026 Thanh tra 1 ngày Quý IV

Kiểm tra 

việc duy trì 

các điều kiện 

về sản xuất, 

kinh doanh, 

tồn trữ hóa 

chất Phòng 

KT&QLNL
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